
  KẾ HOẠCH ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025 - 2026 

I. Căn cứ có tính pháp lý 
- Căn cứ nghị định số 105/2020NĐ – CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của chính phủ. 

Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Điện Biên quy định Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, 
chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên 
địa bàn tỉnh;

- Căn cứ số:1702 /SGDĐT- KHTC ngày 19/04/2024 của Sở giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Điện Biên v/v Hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên

- Căn cứ văn vản số 2642/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2025 của Sở giáo dục và đào 
tạo tỉnh Điện Biên v/v thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2025-2026

- Căn cứ văn vản số: 500/UBND-VHXH  ngày 08/9/2025 V/v hướng dẫn thực hiện 
các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2025-2026 

- Căn cứ vào nhu cầu của cha mẹ trẻ trong công tác tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại 
trường.

II. Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường
1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy, HĐND, 
UBND xã Tuần Giáo, sự ủng hộ của trưởng các khối bản và đông đảo các bậc cha mẹ 
học sinh.

- Ban giám hiệu nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ, hiểu biết tính cách con người, phân công giao nhiệm vụ cụ thể 
hợp lý với điều kiện của từng GV, NV đảm bảo sự công bằng

- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong mọi công việc, tâm 
huyết với nhiệm vụ được giao, trường luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện tốt nội quy 
quy chế chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Đa số giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có ý 
thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với trường, với lớp, với học sinh. Cơ bản 
đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Cảnh quan môi trường thoáng mát có nơi vui chơi cho trẻ.
2. Khó khăn
- Đội ngũ nhân viên nuôi không được đào tạo qua trường lớp, chưa có chứng chỉ 

nấu ăn nên hạn chế trong việc chế biến các món ăn cho trẻ.
- Học sinh đông, phòng học thiếu, chưa đảm bảo diện tích tổ chức các hoạt động 

cho học sinh   
B. Mục tiêu phấn đấu trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
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2

1. Chất lượng chăm sóc, sức khỏe, nuôi dưỡng
* Mục tiêu: 
- Có hợp đồng mua bán các loại thực phẩm, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon 

đảm bảo bữa ăn cho trẻ.
- Chế biến theo đúng quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Hàng ngày được lưu mẫu thức ăn theo đúng lượng đã quy định được niêm phong 

cẩn thận.
- Đảm bảo trẻ được ăn chín uống nước lọc và được vệ sinh đúng theo quy định 

của nhà trường trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh ...
- Đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh, nước sạch ăn toàn thực phẩm trong nhà trương
- Đảm bảo yêu cầu và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh trong nhà trường
* Chỉ tiêu

Năm 2024 - 2025 Năm 2025 - 2026Nội dung

Tổng số Tổng số Tổng 
số

Tổng 
số

Trẻ đạt %

Cân nặn bình thường 159 159 159 148 141 95.2

SDDTGCMĐ nhẹ 159 159 159 148 7 4.8

SDDTGCMĐ nặng 159 159 159 148 0 0

Chiều cao bình thường 159 159 159 148 141 95.2

SDDTTCMĐ nhẹ 159 159 159 148 7 4.8

SDDTTCMĐ nặng 159 159 159 148 0 0

Bé sạch 159 159 159 148 148 100

An toàn 159 159 159 148 148 100

Béo phì 159 159 159 148 0 0

*  Biện pháp:
Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm.
Thường xuyên kiểm tra giám sát bếp ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm quan tâm đầu tư nâng cấp đồ dung thiết bị cho bếp ăn

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:3

4 1
3/0

1/2
026

bởi H
oàng T

hị B
ẩy 

( m
n207_h

oangth
ib

ay 
) –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0/7



3

Tăng cường công tác quản lý chất lượng của trẻ ở trường, thực hiện nghiêm túc 
việc công khai thu chi định mức bữa ăn cho trẻ hang ngày                                                                                                                                

Hướng dẫn bồi dưỡng công tác nấu ăn cho  nhân viên xây dựng thực đơn phù hợp 
điều kiện kinh tế, theo mùa, để đảm bảo ăn đủ no cho trẻ.

Tích cực kiểm tra và yêu cầu các lớp thực hiện tốt lịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ 
dùng đồ chơi, vệ sinh môi trường theo đúng lịch quy định.

Làm đầy đủ các bảng biểu tuyên tryền: VSDD–ATTP, VSMT và làm tốt công tác 
tuyên truyền kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng con khoa học đến phụ huynh, nhân dân 
trong khu vực.

Cán bộ y tế trường phối kết hợp với y tế xã, y tế bản kiểm tra cân đo khám sức 
khỏe định kỳ, theo dõi, đánh giá trên biểu đồ tăng trưởng, trao đổi kịp thời sức khỏe trẻ 
với phụ huynh.

Bồi dưỡng cho CBGV có những hiểu biết ban đầu về an toàn phòng tránh và có 
những xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ, dạy kĩ năng sống ban đầu cho trẻ 
trong các hoạt động hàng ngày kết hợp với bồi dưỡng CM  về ATTP cho trẻ.

GV các lớp có KH lồng nghép giáo dục dinh dưỡng cho trẻ tại lớp mình.
Dạy trẻ những hiểu biết về dinh dưỡng, ATTP và giáo dục cho trẻ.
Phối hợp với phụ huynh phòng đói rét cho trẻ theo mùa. Duy trì công tác tổ chức 

ăn bán trú tại 06 lớp Thường xuyên kiểm tra chế độ ăn của trẻ, thay đổi khẩu phần ăn, 
có lịch theo dõi xuất nhập lương thực thực phẩm hàng ngày...
VII. Phần điều chỉnh bổ sung kế hoạch
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
  
  HIỆU TRƯỜNG                                                             Ngày 05 tháng 9 năm 2025
        ( Duyệt)                                                                               Người lập kế hoạch
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG THEO THÁNG

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH
ĐIỀU CHỈNH

BỔ SUNG

8/2025

- Kiểm kê và trang bị thêm 1 số đồ dùng dụng cụ nấu ăn 
cho trẻ ở trung tâm 
- Nghiên cứu, triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên 
môn của ngành cũng như công tác chăm sóc nuôi 
dưỡng.
- Phân công nhân viên, gv  khảo sát thị trường các loại 
thực phẩm phục vụ cho công tác nấu ăn cho trẻ tại 
trường
- Lựa chọn nhà cung ứng các loại thực phẩm, chất đốt 
đảm bảo có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 
- Lên thực đơn chế độ ăn cho trẻ. 
- Rà soát ký hợp đồng với các nhà cung ứng thực phẩm
- Bổ xung các đồ dùng, vật dụng cần thiết phục vụ cho 
công tác nấu ăn
- Vệ sinh xung quanh khu vực chế biến ăn cho trẻ đảm 
bảo vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát….

9/2025

- Thống nhất chế độ ăn của trẻ và tiến hành cho trẻ ăn 
theo chế độ ăn của trẻ: 
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 
11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy 
định Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản 
lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 
của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;
- Căn cứ văn vản số: 500/UBND-VHXH ngày 
08/9/2025 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong 
cơ sở giáo dục năm học 2025-2026 : 17000đ/ học sinh/ 
ngày
- Cân đo vào biểu đồ theo dõi sức khỏe trẻ quý I
- Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ăn tại trường từ ngày 08/9/2025
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Rèn KNS vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường, ATTP...
- Chỉ đạo XD thực đơn cho trẻ.
- Kiểm tra đuột xuất các lớp về công tác ăn và vệ sinh 
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5

dụng cụ ăn uống của trẻ.
- KT các hoạt động CSGD đầu năm học.
- Quyết toán ăn tháng 9/2025. Xây dựng thực đơn tháng 
10/2025
Phụ huynh thanh toán tiền ăn cho trẻ qua tài khoản 
( Không dùng tiền mặt)

10/2025

- Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
 - Theo dõi kiểm tra công tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ 
ăn uống của trẻ. 
Tổ chức tết trung thu cho trẻ.
- Tăng cường dạy tiếng việt cho trẻ. Rèn KNS tự vệ sinh 
thân thể của trẻ.
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Quyết toán ăn tháng 10/2025. Xây dựng thực đơn 
tháng 11/2025
Phụ huynh thanh toán tiền ăn cho trẻ qua tài khoản nhà 
trường

11/2025

Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
 - Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Rèn KNS tự vệ sinh thân thể của trẻ.
- KT việc hoàn thiện trang trí lớp, bảng biểu, góc tuyên 
truyền các lớp nhằm thu hút trẻ đến trường.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Quyết toán ăn tháng 11/2025. Xây dựng thực đơn 
tháng 12/2025
Phụ huynh thanh toán tiền ăn cho trẻ qua tài khoản 

- Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
- Khám chuyên khoa cho học sinh lần 1
 - Theo dõi kiểm tra công tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ 
ăn uống của trẻ. 
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6

12/2025
- Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Rèn KNS tự vệ sinh thân thể của trẻ.
- Kiểm tra công tác chế biến thức ăn cho trẻ.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Quyết toán ăn tháng 12/2025. Xây dựng thực đơn 
tháng 01/2026

01/2026

Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
- Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Theo dõi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Rèn KNS tự vệ sinh thân thể của trẻ.
- Kiểm tra chế độ ăn của trẻ.
- Tuyên truyền công tác ăn uống cho trẻ trong dịp tết 
nguyên đán.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Quyết toán ăn tháng 01/2026. Xây dựng thực đơn 
tháng 02/2026

02/2026

- Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
 - Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Rèn KNS tự vệ sinh thân thể của trẻ.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Cân đo kiểm tra sức khỏe vào biểu đồ tăng trưởng
- Quyết toán ăn tháng 02/2026. Xây dựng thực đơn 
tháng 3/2026
Phụ huynh thanh toán tiền ăn cho trẻ qua tài khoản 
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03/2026

- Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
- Cân đo kiểm tra sức trẻ vào biểu đồ quý III
- Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Rèn KNS tự vệ sinh thân thể của trẻ.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Quyết toán ăn tháng 03/2026. Xây dựng thực đơn 
tháng 4/2026
Phụ huynh thanh toán tiền ăn cho trẻ qua tài khoản 

04/2026

- Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
 - Theo dõi kiểm tra công tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ 
ăn uống của trẻ. 
- Rèn KNS tự vệ sinh thân thể của trẻ.
- Bồi dưỡng công tác nấu ăn và theo dõi kiểm tra công 
tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ ăn uống của trẻ.
- Theo dỗi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh.
- Quyết toán ăn tháng 04/2026. Xây dựng thực đơn 
tháng 5/2026
Phụ huynh thanh toán tiền ăn cho trẻ qua tài khoản 

05/2026

Tiếp tục huy động trẻ, rèn nề nếp, dạy trẻ theo TĐCT.
 - Theo dõi kiểm tra công tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ 
ăn uống của trẻ. 
- Khám chuyên khoa cho trẻ lần 2
- Theo dõi kiểm tra công tác ăn bán trú, vệ sinh dụng cụ 
ăn uống của trẻ.
- Theo dõi công tác xuất nhập lương thực thực phẩm 
cho trẻ. 
- Tiếp tục chỉ đạo GV vận động tuyên truyền công tác 
ăn bán trú có hiệu quả.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác tổ chức 
cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh và rửa chân tay sau 
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khi đi vệ sinh và ăn cơm xong... 
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức ăn bán trú.
- Quyết toán ăn tháng 05/2026. 

                                                                             Hiệu trưởng
                                                                           ( duyệt)
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